
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

0108640284

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở).

2592

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ inox, bán buôn các loại cửa 
sắt, cửa xếp, cửa nhôm định hình, và nguyên liệu của chúng

4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: bán buôn cửa hàng trang trí nội thất

4649

9. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
chi tiết: sửa chữa cửa các loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở

9524

10. In ấn 1811

11. Quảng cáo 7310

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

13. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TONG HOP PRODUCTION AND TRADING 
INVESTMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: TONG HOP PATI CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.3352.4509
Email: tonghopdesign@gmail.com  

Fax:
Website:
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14. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: - Cho thuê ô tô - Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn thuốc lá lá;
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn da sống và bì sống;
- Bán buôn da thuộc;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn 

4620

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng
chi tiết: lắp đặt cửa các loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở )

4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, phụ kiện ngành cửa; Bán buôn cửa 
các loại; Bán buôn keo silicon; Bán buôn các sản phẩm bằng 
nhựa, sắt, thép, nhôm.

4669

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, tôn mạ màu, inox, nhôm, nhôm 
định hình, bán buôn kim loại khác

4662

28. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Các sản phẩm từ inox, sản xuất các loại cửa cuốn, cửa 
sắt, cửa xếp, cửa kéo, cửa nhôm định hình

2599(Chính)

29. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

30. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Không hoạt động tại trụ sở).

2220
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ TÙNG 
ANH 

Khối Đoàn Kết, 
Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.800.000.000 85,000 001082021212

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
HẰNG 

TDP Đoàn Kết, 
Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 15,000 001185024389

31. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không hoạt động tại trụ sở).

3100

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại cửa (Không hoạt động tại trụ sở).

3290

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Hoạt động trang trí nội thất

7410

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082021212
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khối Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TÙNG ANH Nam

21/10/1982 Kinh Việt Nam

08/03/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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